
TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ BẢO
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ BẢO
- Ngày, tháng, năm sinh: 08/5/1979                 Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 
gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
- Quê quán: Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Nơi ở hiện nay: Xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

- Số CMND: 206116710. Ngày cấp: 13/7/2013. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Nam.
- Dân tộc: Kinh.                             Tôn giáo: Không
- Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12.   Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Lưu trữ học và Quản trị 
văn phòng.    
  Lý luận chính trị: Cao cấp.      Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.                           
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy 
Quảng Nam.
- Ngày vào Đảng: 15/01/2002;                  Ngày chính thức: 15/01/2003
- Tình trạng sức khỏe: Trung bình

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 11/1999
đến tháng 01/2005 Nhân viên lưu trữ, Văn phòng UBND thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Từ tháng 02 /2005 
đến tháng 11/2008

Nhân viên văn thư, Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân 
huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 12/2008  
đến tháng 11/2012

Chuyên viên, Phó Trưởng  Phòng Nội vụ kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng 
thi đua khen thưởng huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Từ  tháng 12/2012
 đến tháng 11/2013 Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam.

Từ tháng 12/2013
đến tháng 7/2018

Chi ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ Tổng hợp - Lưu trữ; Phó Trưởng Phòng 
Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam; Học cao cấp lý luận chính trị 
tại Học viện Chính trị khu vực III, Đà Nẵng.

Từ tháng 8/2018 
đến tháng 3/2019

Phó Trưởng Phòng Lưu trữ biệt phái về công tác tại Phòng Tổng hợp, 
Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam.

Từ tháng 3/2019 
đến tháng 9/2020

Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam.

Từ tháng 10/2020 
đến  nay

Chi ủy viên Chi bộ Hành Chính - Lưu trữ, Phó Trưởng Phòng  
Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM, NHIỆM KỲ 2021-2026

- Họ và tên thường dùng: PHÙNG THỊ THƯƠNG
- Họ và tên khai sinh: PHÙNG THỊ THƯƠNG
- Sinh ngày: 28 tháng 02 năm 1977.      Giới tính: Nữ.      
- Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
- Quê quán: Xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Nơi ở hiện nay: Thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam.
- Số CMND: 206163163.      Ngày cấp: 04/9/2015.       Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Nam.
- Dân tộc: Xơ Đăng.                                                        Tôn giáo: Không.
- Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12.    Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông lâm.
   Lý luận chính trị: Cao cấp.                   Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Trà My.
- Ngày vào Đảng: 03/10/2005;        Ngày chính thức: 03/10/2006.
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My khóa X, XI.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ năm 2001 đến 
năm 2003

Công tác tại Trạm dịch vụ kỹ thuật tổng hợp Nông nghiệp huyện Trà My 
(cũ), tỉnh Quảng Nam.

Từ năm 2003 đến 
năm 2010

- Công tác tại Trạm dịch vụ kỹ thuật tổng hợp Nông nghiệp huyện Nam 
Trà My, tỉnh Quảng Nam.
- Ủy viên Ban chấp hành huyện đoàn, Ủy viên ban chấp hành Hội Liên 
hiệp Phụ nữ huyện Nam Trà My - Bí thư Chi đoàn Dân tộc – Kinh tế.
- Phó Trưởng Trạm dịch vụ kỹ thuật tổng hợp Nông nghiệp huyện Nam Trà 
My, tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng  11/2010 
đến tháng 6/2011

 Huyện Ủy viên - Phó Bí thư Đảng ủy xã- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà 
Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 7/2011 
đến tháng 12/2015 Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My khóa X.

Từ tháng 01/2016 
đến tháng 6/2016

 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 7/2016 
đến tháng 7/2020

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 8/2020 
đến nay Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Họ và tên thường dùng: NGUYỄN ĐÌNH TIÊN
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ĐÌNH TIÊN
- Sinh ngày: 13 tháng 3 năm 1979.   Giới tính: Nam.  
- Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
- Quê quán: Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Nơi ở hiện nay: Khối phố 4, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam.
- Số CMND: 205866083.    Ngày cấp: 15/5/2018.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Nam.
- Dân tộc: Kinh.                                                        Tôn giáo: Không.
- Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12.       Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Ngữ văn.
  Lý luận chính trị: Cao cấp.                        Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.
- Ngày vào Đảng: 26/10/2004;         Ngày chính thức: 26/10/2005.  
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam năm 2014, 2016.
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam các khóa: VIII, IX

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9/2002 đến 
tháng 11/2010 Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 12/2010 
đến tháng 11/2011

Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình, Phó Chánh Văn 
phòng Huyện ủy Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 12/ 2011 
đến tháng 5/2013 Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 6/2013 đến 
tháng 01/2015

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy khối các 
cơ quan tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 02/2015 
đến nay Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.


